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Câu 1 (1.0 điểm) Học sinh kẻ bảng sau vào giấy và điền  đầy đủ vào ô trống:4 ý x 0,25 đ
	Cấp độ 
	Tiến hóa nhỏ
	Tiến hóa lớn

	Thời gian
	- Thời gian lịch sử tương đối ngắn.
	- Thời gian lịch sử  dài (hàng triệu năm

	Ý nghĩa
	- Là trung tâm của thuyết tiến hóa hiện đại.
	- Là hệ quả của tiến hóa nhỏ.


Câu 2 (1.0 điểm)Học sinh kẻ bảng sau vào giấy và điền  đầy đủ vào ô trống:4 ý x 0,25 đ
	Cấp độ 
	Chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn
	Chọn lọc tự nhiên theo hiện đại

	Nguyên liệu
	- Biến dị cá thể
	Đột biến 
Biến dị tổ hợp.

	Kết quả
	Hình thành đặc điểm thích nghi
- Hình thành loài mới  qua sự phân li tính trạng.
	Chọn lọc tự nhiên tác động làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, làm tăng tần số tương đối của các alen thích nghi và giảm các alen không thích nghi trong mỗi gen.


Câu 3 (1.0 điểm)	 Học sinh kẻ bảng sau vào giấy và điền  đầy đủ vào ô trống:4 ý x 0,25 đ
	Quan hệ 
	Nội dung
	Mỗi   trường hợp cho 2 ví dụ

	Hội sinh
	Hợp tác giữa 2 loài trong đó 1 loài có lợi, loài còn lạikhông có lợi cũng không bị hại.
	Giun dẹp sống trong mang sam. 
Cây Phong lan.        
Cá bé sống ép vào cá lớn.


	Ức chế- Cảm nhiễm
	1 số sinh vật trong quá trình sống đã vô tình gây hại cho loài khác.
	Tảo giáp tiết chất gây đỏ nước làm chết nhiều động, thực vật sống trên bề mặt ao
Tảo tiểu cầu tiết ra chất kìm hãm sự phân chia, quá trình thẩm thấu của rận nước. 
Cây tỏi tiết chất ức chế hoạt động vi sinh vật
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)Câu 4 (1.0 điểm)	 Hãy vẽ lưới thức ăn gồm 4 chuỗi thức ăn với các loài: cỏ, dê, hổ, thỏ, gà, cáo,  mèo rừng 4 ý x 0,25 đ

